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1. Học phần:   IELTS BEGINNERS 2 

2. Mã học phần:   ENG1014 

3. Ngành:    Kiểm Toán 

4. Chuyên ngành:  Kiểm Toán  

5. Khối lượng học tập:   2 tín chỉ. 

6. Trình độ:   Đại học. 

7. Học phần điều kiện học trước:  PRE-IELTS 1, 2 

8. Mục đích học phần 

IELTS BEGINNERS 2 được thiết kế để ôn lại các thì của động từ và giới thiệu 

những điểm ngữ pháp ở cấp độ tiền trung cấp. Nội dung học phần được trình bày 

trong 14 unit, mỗi unit gồm các bài học về ngữ pháp, bao gồm phần bài giảng của 

giáo viên ở lớp cùng với phần bài giáo viên hướng dẫn sinh viên tự học, luyện tập 

ở nhà. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

TT 
Mã CĐR học 

phần 
Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 

Nhận biết các hình thức và cách sử dụng thì của động từ ở cấp 

độ cơ bản và nâng cao; các giới từ chỉ thời gian, nơi chốn trong 

câu, các động từ theo sau nguyên mẫu hoặc thêm đuôi –ing; các 

mẫu câu so sánhcâu  điều kiện, cấu trúc bị động ở câu cầu khiến 

và câu tường thuật; các liên từ và cụm liên từ.  

2 CLO2 
Phân biệt cách ứng dụng các điểm ngữ pháp vào các tình huống 

giao tiếp và văn phong viết trong tiếng Anh. 

3 CLO3 
Phát triển các điểm ngữ pháp một cách linh hoạt vào các tình 

huống thức tế và đóng vai. 
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Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình 

(PLO) 

CĐR học phần/ 

CĐR chương 

trình 
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CLO1        X X    

CLO2       X X X    

CLO3       X X X    

Tổng hợp theo 

học phần 
      X X X    

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp. 

- Hoàn thành bài kiểm tra thành phần 1 tại lớp. 

- Thực hiện đủ khối lượng bài tập theo yêu cầu của giáo viện, chủ động luyện tập thêm 

ngoài giờ học với những tài liệu được giáo viên đề xuất. 

11. Tài liệu học tập 

11.1 Giáo trình 

- Use of English, HarrisonM., Oxford University Press (2004). 

11.2 Tài liệu tham khảo:  

- Destination B2, Mann M. & Taylore-Knowles S, McMillian (2008). 

12. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ. 

13. Nội dung chi tiết học phần 

  UNIT 1 

  REVISION OF TENSES: PRESENT, PAST AND FUTURE 

1.1.  Present and past tenses 

1.2.  Used to; Future tenses 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Unit 1,3,5 - giáo trình DESTINATION B2 

 TL2. UNIT 1,2,3 - giáo trình USE OF ENGLISH (HOMEWORK) 

 

  UNIT 2 

  PREPOSITIONS 

2.1.  Prepositions of Time 

2.2.  Prepositions of Place 
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  Tài liệu học tập 

 TL1. Unit 5 - giáo trình DESTINATION B2  

 

  UNIT 3 

  COMPARISON 

3.1.  Comparatives 

3.2.  Superlatives 

  Tài liệu học tập 

 TL1.  UNIT 12 - giáo trình USE OF ENGLISH 

 TL2.  UNIT 11 - giáo trình DESTINATION B2 (HOMEWORK) 

   

  UNIT 4 

  SO, SUCH, TOO, ENOUGH 

4.1.  So and Such 

4.2.  Too and Enough 

  Tài liệu học tập 

 TL1. UNIT 12 - giáo trình USE OF ENGLISH 

 TL2. UNIT 11 - giáo trình DESTINATION B2 (HOMEWORK) 

   

  UNIT 5 

  CONDITIONALS 

5.1  Conditionals 1 (zero, first, second) 

5.2  Conditionals 2 (third, mixed) 

  Tài liệu học tập 

 TL1. UNIT 9 - giáo trình USE OF ENGLISH  

 TL2. UNIT 9 - giáo trình DESTINATION B2 (HOMEWORK) 

   

  UNIT 6 

  REPORTED QUESTIONS, ORDERS AND REQUESTS 

6.1  Reported questions 

6.2  Orders and Requests 

  Tài liệu học tập 

 TL1. UNIT 5 - giáo trình USE OF ENGLISH  

 TL2. UNIT 21 - giáo trình DESTINATION B2 (HOMEWORK) 

   

  UNIT 7 

  -ING AND INFINITIVE 

7.1  -ing form 

7.2  Infinitive form 

  Tài liệu học tập 

 TL1. UNIT 6 - giáo trình USE OF ENGLISH  

 TL2. UNIT 17 - giáo trình DESTINATION B2 (HOMEWORK) 
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  UNIT 8 

  THE CAUSATIVE 

8.1  Have/get something done 

8.2  Received information 

  Tài liệu học tập 

 TL1. UNIT 10.2, 10.3 - giáo trình USE OF ENGLISH 

 TL2.  UNIT 15 - giáo trình DESTINATION B2 (HOMEWORK) 

   

  UNIT 9 

  LINKING WORDS& PHRASES 1 

  Contrasts 

  Tài liệu học tập 

 TL1. UNIT 4 - giáo trình USE OF ENGLISH 

   

  UNIT 10 

  LINKING WORDS & PHRASES 2 

  Causes and results 

  Tài liệu học tập 

 TL1. UNIT 4 - giáo trình USE OF ENGLISH 

   

  UNIT 11 

  LINKING WORDS & PHRASES 3 

  Alternatives 

  Tài liệu học tập 

 TL1. UNIT 4 - giáo trình USE OF ENGLISH 

   

  UNIT 12 

  LINKING WORDS & PHRASES 4 

  Exceptions and Additions 

  Tài liệu học tập 

 TL1. UNIT 4 - giáo trình USE OF ENGLISH 

   

  UNIT 13 

  LINKING WORDS & PHRASES 5 

  Intentions  

  Tài liệu học tập 

 TL1. UNIT 4 - giáo trình USE OF ENGLISH 

   

  UNIT 14 

  LINKING WORDS & PHRASES 6 

  Time conjunctions  
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  REVISION 

  Tài liệu học tập 

 TL1. UNIT 3  - giáo trình USE OF ENGLISH 
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14. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 

Chương 

thứ 
Tên chương CLO1 CLO2 CLO3 

1 
Revision of Tenses (Present, Past 

and Future) 
X X X 

2 Prepositions of time and place X X X 

3 Comparison X X X 

4 So, such and too, enough X X X 

5 
Reported Question, Orders and 

Requests 
X X X 

6 Conditionals X X X 

7 -Ing and Infinitive X X X 

8 The Causative X X X 

9 
Linking words and phrases 1:  

Contrasts 
X X  

10 
Linking words and phrases 2: Causes 

and results 
X X  

11 
Linking words and phrases 3: 

Alternatives 
X X  

12 
Linking words and phrases 4: 

Exceptions and additions 
X X  

13 
Linking words and phrases 5: 

Intentions  
X X  

14 

Linking words and phrases 6: Time 

conjunctions 

Revision 

X X  
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15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng 

dạy, học tập (TLM) 

ST

T 
Mã 

Tên phương pháp giảng dạy, học 

tập (TLM) 

Nhóm 

phương 

pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

1 TLM1 
Giải thích cụ 

thể 

 Explicit 

Teaching 
1 X X  

2 TLM2 Thuyết giảng Lecture 1    

3 TLM3 Tham luận  Guest lecture 1    

4 TLM4 
Giải quyết vấn 

đề 

Problem 

Solving 
2   X 

5 TLM5 Tập kích não  Brainstorming 2 X   

6 TLM6 
Học theo tình 

huống 
 Case Study 2   X 

7 TLM7 Đóng vai  Role play 2   X 

8 TLM8 Trò chơi  Game 2  X  

9 TLM9 
Thực tập, thực 

tế 
 Field Trip 2    

10 TLM10 Tranh luận  Debates 3    

11 TLM11 Thảo luận  Discussion 3    

12 TLM12 Học nhóm 
Teamwork 

Learning 
3    

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở  Inquiry 4 X   

14 TLM14 
Dự án nghiên 

cứu 

 Research 

Project 
4    

15 TLM15 Học trực tuyến TBA 5    

16 TLM16 Bài tập ở nhà 
 Work 

Assignment 
6 X X  

17 TLM17 Khác   7    
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16. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng 

số 

1 

Revision of Tenses 

(Present, Past and 

Future) 

1 1 2 

TLM1 

TLM8 

TLM16 

2 
Prepositions of time 

and place 
1 1 2 

TLM1 

TLM8 

TLM16 

3 Comparison 1 1 2 

TLM1 

TLM5 

TLM7 

TLM16 

4 
So, such and too, 

enough 
1 1 2 

TLM1 

TLM8 

TLM16 

5 
Reported Question, 

Orders and Requests 
1 1 2 

TLM1 

TLM6 

TLM16 

6 Conditionals 1 1 2 

TLM1 

TLM6 

TLM13 

TLM16 

7 -Ing and Infinitive 1 1 2 

TLM1 

TLM8 

TLM16 

8 
Revision + Mid term 

test 
2  2 

 

9 The Causative 1 1 2 
TLM1 

TLM13 

10 
Linking words and 

phrases 1:  Contrasts 
1 1 2 

TLM1 

TLM5 

TLM16 

11 

Linking words and 

phrases 2: Causes 

and results 

1 1 2 

TLM1 

TLM5 

TLM16 

12 

Linking words and 

phrases 3: 

Alternatives 

1 1 2 

TLM1 

TLM8 

TLM16 
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13 

Linking words and 

phrases 4: 

Exceptions and 

additions 

1 1 2 

TLM1 

TLM8 

TLM16 

14 
Linking words and 

phrases 5: Intentions  
1 1 2 

TLM1 

TLM13 

TLM16 

15 

Linking words and 

phrases 6: Time 

conjunctions 

1 1 2 

TLM1 

TLM8 

TLM16 

 Tổng 16 14 30  

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo 

luận trên thiết kế x 2. 
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17. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá 

(AM) 

ST

T 
Mã Tên phương pháp đánh giá 

Nhóm 

phương 

pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

1 AM1 Đánh giá chuyên cần 
 Attendance 

Check 
1    

2 AM2 Đánh giá bài tập 
Work 

Assignment 
1 X X X 

3 AM3 Đánh giá thuyết trình 
 Oral 

Presentation 
1    

4 AM4 Đánh giá hoạt động 
 Performance 

test 
2   X 

5 AM5 Nhật ký thực tập 
Journal and 

blogs 
2    

6 AM6 Kiểm tra tự luận  Essay 2    

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 
Multiple 

choice exam 
2 X   

8 AM8 Bảo vệ và thi vấn đáp  Oral Exam 2    

9 AM9 Báo cáo Written Report 2    

10 AM10 Đánh giá thuyết trình 
Oral 

Presentation 
3    

11 AM11 
Đánh giá làm việc 

nhóm 

Teamwork 

Assessment 
3  X X 

12 AM12 Báo cáo khóa luận 
Graduation 

Thesis/ Report 
3    

13 AM13 Khác  4    
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18. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

S

T

T 

Tuần Nội dung 
Phương pháp 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

1 1, 5 Chương 1, 5 AM4,11 10%  X X 

2 8 
Chương 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 
AM7 20% X   

3 14 
Chương 10, 11, 12, 

13, 14 
AM2,11 10% X X X 

4  Theo lịch Toàn bộ AM7 60%    

Tổng cộng 100%    

 

 


